
THÔNG BÁO
Kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, 
“Thầy thuốc ưu tú” cấp cơ sở lần thứ 15 - năm 2027 

Thực hiện Quyết định số 794/QĐ-BYT ngày 27/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 15 
- năm 2027 và Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định về 
xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.

 Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cấp cơ sở 
họp ngày 23 tháng 6 năm 2026 để xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc 
ưu tú” lần thứ 15 - năm 2027 cho các cá nhân thuộc Văn phòng Sở Y tế và cá nhân tại các 
đơn vị không đủ điều kiện thành lập Hội đồng cấp cơ sở.

1. Tổng số có 18 trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, 
“Thầy thuốc ưu tú” (04 cá nhân đề xuất xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, 14 cá nhân 
đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú). 

2. Kết quả có 18 trường hợp đủ tiêu chuẩn đưa vào danh sách để Hội đồng bầu chọn 
theo quy định.

- Căn cứ Điểm d, Khoản 4, Điều 10 Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024: 
“d) Hội đồng cấp cơ sở chỉ trình Hội đồng cấp bộ, tỉnh; Hội đồng cấp bộ, tỉnh chỉ trình 
Hội đồng cấp Nhà nước; Hội đồng cấp Nhà nước chỉ trình Thủ tướng Chính phủ danh 
sách cá nhân đạt ít nhất 90% số phiếu thành viên đồng ý trên tổng số thành viên Hội 
đồng”.

- Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm và bầu chọn như sau:
+ Có 16/18 Thầy thuốc (gồm 04 Thầy thuốc nhân dân, 12 Thầy thuốc ưu tú) đạt số 

phiếu trên 90% trong tổng số thành viên Hội đồng theo Quyết định thành lập, cụ thể như 
sau:

TT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ, nơi công tác Sô 
phiếu 

đạt

Tỷ lệ
%

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Thầy thuốc nhân dân

01 Nguyễn Quốc Khánh 1964

Nguyên Quyền Giám đốc Bệnh 
viện Y Dược cổ truyền - Phục 
hồi chức năng thuộc Sở Y tế tỉnh 
Cà Mau

11/11 100

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH 

HIỆU THẦY THUỐC NHÂN DÂN, 
THẦY THUỐC ƯU TÚ CẤP CƠ SỞ 

LẦN THỨ 15 - NĂM 2027
 

Số: 03/TB-HĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 23 tháng 6 năm 2026
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TT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ, nơi công tác Sô 
phiếu 

đạt

Tỷ lệ
%

02 Võ Thành Lợi 1964
Nguyên Giám đốc Bệnh viện 
Sản - Nhi Cà Mau thuộc Sở Y tế 
tỉnh Cà Mau

11/11 100

03 Đặng Bé Nam 1960

Nguyên Giám đốc Bệnh viện 
Sản - Nhi Cà Mau thuộc Sở Y tế 
tỉnh Cà Mau (nay là Phó Giám 
đốc Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Phương Nam - Phòng khám 
đa khoa Phương Nam)

11/11 100

04 Ngô Thanh Tân 1969
Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt - 
Da Liễu thuộc Sở Y tế tỉnh Cà 
Mau

11/11 100

II Thầy thuốc ưu tú

01 Trần Thanh Bình 1971
Phó Giám đốc Bệnh viện đa 
khoa Năm Căn thuộc Sở Y tế 
tỉnh Cà Mau 

11/11 100

02 Nguyễn Văn Bình 1975
Giám đốc Trạm Y tế xã Hồ Thị 
Kỷ thuộc Ủy ban nhân dân xã 
Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

11/11 100

03 Trương Văn Đạt 1964
Nguyên Trưởng khoa Xét 
nghiệm, Bệnh viện Sản - Nhi Cà 
Mau thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau

11/11 100

04 Huỳnh Trung Lâm 1973 Giám đốc Bệnh viện Mắt-Da 
liễu thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau 11/11 100

05 Trần Thiên Lý 1973
Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - 
Nhi Cà Mau thuộc Sở Y tế tỉnh 
Cà Mau

11/11 100

06 Tô Văn Mứng 1968
Giám đốc Bệnh viện đa khoa 
Năm Căn thuộc Sở Y tế tỉnh Cà 
Mau 

11/11 100

07 Trương Văn Tâm 1969

Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức 
tích cực - Chống độc, Bệnh viện 
đa khoa Năm Căn thuộc Sở Y tế 
tỉnh Cà Mau 

11/11 100
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TT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ, nơi công tác Sô 
phiếu 

đạt

Tỷ lệ
%

08 Đỗ Minh Thắng 1966

Nguyên Chuyên viên phòng 
Nghiệp vụ thuộc Sở Y tế tỉnh Cà 
Mau (hiện đang làm việc tại 
Công ty cổ phần Phòng khám đa 
khoa Hồng Đức Cà Mau)

11/11 100

09 Huỳnh Văn Thể 1969
Trưởng khoa Nội tổng hợp, 
Bệnh viện đa khoa Năm Căn 
thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau

11/11 100

10 Nguyễn Việt Trí 1980
Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng 
hợp, Bệnh viện Sản - Nhi Cà 
Mau thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau

11/11 100

11 Võ Xuân Lan 1968

Nguyên Trưởng khoa Liên 
chuyên khoa, Bệnh viện Đa 
khoa Đầm Dơi thuộc Sở Y tế 
tỉnh Cà Mau (hiện đang làm việc 
tại Phòng khám đa khoa Tâm 
Đức Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau)

10/11 90,90

12 Nguyễn Thể Tần 1978
Viên chức Khoa Khám bệnh, 
Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau 
thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau

10/11 90,90

+ Có 02/18 Thầy thuốc (gồm 02 Thầy thuốc ưu tú) không đạt số phiếu trên 90% 
trong tổng số thành viên Hội đồng theo Quyết định thành lập, cụ thể như sau:

TT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ, nơi công tác Sô phiếu 
đạt

Tỷ lệ
%

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Thầy thuốc ưu tú

01 Trần Mộng Long 1971

Viên chức Phòng Điều dưỡng và 
Công tác xã hội, Bệnh viện Mắt - 
Da Liễu thuộc Sở Y tế tỉnh Cà 
Mau

9/11 81,81

02 Phan Hồng Trên 1970
Phó trưởng Phòng Tổ chức cán 
bộ, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau 
thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau

9/11 81,81

Theo quy định, các trường hợp trên không đủ số phiếu để đề nghị lên Hội đồng cấp trên 
xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.
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Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cấp cơ sở 
thông báo niêm yết đến toàn thể công chức, người lao động theo dõi, nếu có ý kiến phản ánh, 
kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về Hội đồng xem xét, giải quyết theo quy định (Kèm danh 
sách trích ngang các trường hợp đạt trên 90% số phiếu)./.

Nơi nhận:           
- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Thành viên Hội đồng (biết);
- Các Phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở Y tế;
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế (đăng tải);
- Lưu: VT, TCCB (CL).

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Nguyễn Chí Thanh



DANH SÁCH TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN” 

(Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐCS ngày 23/6/2026 của Hội đồng cấp cơ sở Sở Y tế)

Năm sinh Số phiếu tín nhiệm

TT Đơn vị 
trình

Họ và 
tên Nam Nữ

Chức 
vụ, đơn vị 
công tác

Dân 
tộc 

thiểu 
số

Trình 
độ đào 

tạo

Học 
hàm, 
học 
vị

Thâm 
niên 
công 
tác

Số năm 
làm CMK

T

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng 
kiến, ứng dụng KH

Thành tích về 
khen thưởng

Quẩn 
chúng 
(%)

HĐ cơ 
sở (số 
phiếu

HĐ 
tỉnh 
(số 

phiếu)

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1

Công ty 
TNHH 
Phương 
Nam - 
Phòng 

khám đa 
khoa 

Phương 
Nam

Đặng 
Bé Nam   1960

Nguyên Giám 
đốc, Bệnh 
viện Sản - 

Nhi thuộc Sở 
Y tế tỉnh Cà 
Mau (nay là 
Phó Giám 

đốc Công ty 
trách nhiệm 

hữu hạn 
Phương Nam 
- Phòng khám 

đa khoa 
Phương Nam) 

 
Bác sĩ
chuyên 
khoa II

46 
năm 5 
tháng

34 năm 
7,3 tháng

- Chủ nhiệm 01 đề tài khoa học cấp tỉnh 
năm 2017: “Nghiên cứu khiếm thính trẻ sơ 
sinh năm 2015 - 2016 tại Bệnh viện Sản 
Nhi tỉnh Cà Mau”, Quyết định công nhận 
số 62/QĐ-SKHCN ngày 26/5/2017.
- Tác giả sáng kiến cấp tỉnh năm 2014: 
So sánh mức độ chính xác của phương 
pháp ước lượng trọng lượng thai nhi bằng 
siêu âm tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau từ 
tháng 06/2013 - 6/2014, Quyết định công 
nhận số 78/QĐ-UBND ngày 25/6/2015.

- TTUT: 2010
- 01 HCLĐ3: 
2012
- 01 BK TTCP: 
2010
- 01 CSTĐTQ: 
2014

100 11/11
100

2

Bệnh viện 
Y Dược cổ 

truyền - 
Phục hồi 

chức năng 

Nguyễn 
Quốc 

Khánh
 1964

Nguyên
Quyền Giám 

đốc Bệnh 
viện YDCT-
PHCN tỉnh 

Cà Mau thuộc 
Sở Y tế tỉnh 

Cà Mau

 
Bác sĩ

chuyên 
khoa II

32 
năm 7 
tháng

22 năm 7 
tháng

- Tác giả 02 sáng kiến cấp tỉnh năm 
2025:
+ Sáng kiến cấp tỉnh: “Sản xuất cồn xoa 
bóp tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền – Phục 
hồi chức năng”, Quyết định công nhận số 
1812/QĐ-UBND ngày 21/5/2026.
+ Sáng kiến cấp tỉnh: “Ứng dụng bài thuốc 
ngâm chân y học cổ truyền điều trị một số 
chứng bệnh cho người cao tuổi”, Quyết 
định công nhận số 1812/QĐ-UBND ngày 
21/5/2026.

- TTUT: 2014
- 01 HCLĐ3: 
2024.

100 11/11
100

HỘI ĐỒNG CẤP CƠ SỞ
XÉT TẶNG DANH HIỆU 

TTND - TTƯT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
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TT Đơn vị 
trình

Họ và 
tên

Năm sinh
Chức 

vụ, đơn vị 
công tác

Dân 
tộc 

thiểu 
số

Trình 
độ đào 

tạo

Học 
hàm, 
học 
vị

Thâm 
niên 
công 
tác

Số năm 
làm CMK

T

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng 
kiến, ứng dụng KH

Thành tích về 
khen thưởng

Số phiếu tín nhiệm Ghi 
chú

Nam Nữ

Quẩn 
chúng 
(%)

HĐ cơ 
sở (số 
phiếu

HĐ 
tỉnh 
(số 

phiếu)

3
 Bệnh viện 
Sản - Nhi 
Cà Mau 

 Võ 
Thành 

Lợi
 1964  

Nguyên Giám 
đốc Bệnh 
viện Sản - 

Nhi Cà Mau 
thuộc Sở Y tế 
tỉnh Cà Mau

 
Bác sĩ

chuyên 
khoa II

37 
năm 
10 

tháng

23 năm
11,5 tháng

 - Tác giả 02 sáng kiến cấp tỉnh năm 
2020, 2022:
+ Sáng kiến cấp tỉnh năm 2020: Hệ thống 
thở áp lực dương (NCPAP) di động ở trẻ sơ 
sinh, Quyết định công nhận số 863/QĐ-
UBND ngày 05/5/2021.
 + Sáng kiến cấp tỉnh năm 2022: Khảo sát 
tình hình sử dụng kháng sinh điều trị nội 
trú bệnh viêm phổi cộng đồng cho trẻ em từ 
2 tháng đến dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Sản – 
Nhi Cà Mau năm 2021 - 2022, Quyết định 
công nhận số 1020/QĐ-UBND ngày 
08/6/2023

- TTUT: 2012
- 01 HCLĐH2: 
2024
- 01 HCLĐH3: 
2015

96,96 11/11
100

4
Bệnh viện 
Mắt - Da 

Liễu 

Ngô 
Thanh 
Tân 

 1969  

Phó Giám 
đốc, Bệnh 

viện Mắt-Da 
liễu thuộc Sở 
Y tế tỉnh Cà 

Mau

Bác sĩ
chuyên 
khoa II

35 
năm 8 
tháng

29 năm 
9 tháng

- Tác giả 03 sáng kiến cấp tỉnh năm 
2015, 2017, 2019: 
+ Sáng kiến cấp tỉnh năm 2015: Hiệu quả 
việc dùng Garo hơi để cầm máu trong phẫu 
thuật lỗ đáo bàn chân bệnh nhân Phong tại 
Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội 
tỉnh Cà Mau từ năm 2012-2014, Quyết định 
số 39/QĐ-HĐSK ngày 26/5/2016.
+ Sáng kiến cấp tỉnh năm 2017: Phương 
pháp sử dụng giày xốp trong điều trị lỗ đáo 
cho bệnh nhân bị khuyết tật do phong, 
Quyết định số 40/QĐ-HĐSK ngày 
27/4/2018. 
+ Sáng kiến cấp tỉnh năm 2029: Mô hình 
phục hồi lồng ghép người khuyết tật do 
bệnh phong tại Cà Mau, Quyết định số 
998/QĐ-UBND ngày 05/6/2020.

- TTUT: 2012
- 01 HCLĐ 3: 
2017
- 01 HCLĐ 2: 
 2025

100 11/11
100

 Tổng số: 04 người



HỘI ĐỒNG CẤP CƠ SỞ
XÉT TẶNG DANH HIỆU 

TTND - TTƯT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

DANH SÁCH TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC ƯU TÚ” 

(Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐCS ngày 23/6/2026 của Hội đồng cấp cơ sở Sở Y tế)

Năm sinh
Số phiếu tín nhiệm

TT Đơn vị 
trình Họ và tên

Nam Nữ
Chức vụ, đơn vị 

công tác

Dân 
tộc 

thiểu 
số

Trình độ 
đào tạo

Học 
hàm, 
học vị

Thâm 
niên 

công tác

Số năm 
làm CMK

T

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng 
kiến, ứng dụng KH

Thành tích về khen 
thưởng

Quẩn 
chúng 
(%)

HĐ cơ 
sở (số 
phiếu

HĐ 
tỉnh (số 
phiếu)

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1

Công ty 
cổ phần 
Phòng 

khám đa 
khoa 
Hồng 

Đức Cà 
Mau

Đỗ Minh 
Thắng 1966

Nguyên 
Chuyên viên 

phòng Nghiệp 
vụ thuộc Sở Y 
tế tỉnh Cà Mau 

(hiện đang 
công tác tại 
Công ty cổ 

phần Phòng 
khám đa khoa 
Hồng Đức Cà 

Mau)

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

32 năm 
5 tháng

18 năm 
11 tháng

- Chủ nhiệm 02 đề tài khoa học cấp cơ sở 
năm 2013, 2023:
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2013: “Xác định tỷ 
lệ kiến thức, thực hành về chăm sóc thai sản 
của các bà mẹ có con dưới 12 tháng tuổi tại 
huyện U Minh, tỉnh Cà Mau năm 2012”, 
Quyết định công nhận số 123/QĐ-SYT ngày 
11/2/2015.
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2023: “Thực trạng 
nhiễm khuẩn vết mổ và chăm sóc người 
bệnh sau mổ tại bệnh viện Sản Nhi Cà Mau 
năm 2022 - 2023”, Quyết định công nhận số 
422/QĐ-SYT ngày 05/02/2024.

- 02 BK tỉnh: 
2006, 2009
- 06 CSTĐ cơ 
sở: 2019, 2020, 
2021, 2022, 
2023, 2024

100 11/11
100

2
UBND xã 

Hồ Thị 
Kỷ

Nguyễn 
Văn 
Bình

1975

Giám đốc 
Trạm Y tế xã 
Hồ Thị Kỷ 

thuộc Ủy ban 
nhân dân xã Hồ 

Thị Kỷ

Bác sĩ 
chuyên 
khoa II 

27 năm 
01 

tháng
21 năm

- Chủ nhiệm 04 đề tài cấp cơ sở năm 
2021, 2023, 2024, 2025:
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2021: Khảo sát nhu 
cầu tư vấn của bệnh nhân và thực trạng tư 
vấn sử dụng thuốc tại phòng cấp phát thuốc 
bảo hiểm y tế, Trung tâm Y tế huyện Thới 
Bình, Quyết định công nhận số 4139/QĐ-
SYT ngày 31/12/2021.
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2023: Nghiên cứu 

- 01 CSTĐ tỉnh: 
2015
- 04 BK tỉnh: 
2017, 2019, 
2021, 2023

100 11/11
100



2

TT Đơn vị 
trình Họ và tên

Năm sinh
Chức vụ, đơn vị 

công tác

Dân 
tộc 

thiểu 
số

Trình độ 
đào tạo

Học 
hàm, 
học vị

Thâm 
niên 

công tác

Số năm 
làm CMK

T

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng 
kiến, ứng dụng KH

Thành tích về khen 
thưởng

Số phiếu tín nhiệm
Ghi 
chú

Nam Nữ

Quẩn 
chúng 
(%)

HĐ cơ 
sở (số 
phiếu

HĐ 
tỉnh (số 
phiếu)

đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh 
nhân cao tuổi tăng huyết áp tại khoa khám 
bệnh, Trung tâm Y ế huyện Thới Bình năm 
2022-2023, Quyết định công nhận số 
237/QĐ-SYT ngày 26/01/2024
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2024: Nghiên cứu 
tình hình tăng huyết áp và các yếu tố liên 
quan tăng huyết áp ở người từ 25 tuổi trở lên 
tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau năm 2023 
– 2024, Quyết định công nhận số 50/QĐ-
SYT ngày 13/01/2025.
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2025: Đánh giá thực 
trạng kiến thức và thực hành tuân thủ vệ 
sinh tay thường quy của nhân viên y tế tại 
Trung tâm Y tế năm 2024, Quyết định công 
nhận số 69/QĐ-SYT ngày 23/01/2026.

3
Bệnh viện 
đa khoa 

Năm Căn 

 Tô Văn 
Mứng  1968  

Giám đốc Bệnh 
viện đa khoa 

Năm Căn thuộc 
Sở Y tế tỉnh Cà 

Mau 

 
Bác sĩ 
chuyên 
khoa II 

33 năm 
0,5 

tháng 

 18 năm 
03 tháng

- Chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở năm 
2014, 2024:
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2014: Khảo sát kiến 
thức, thái độ và thực hành rửa tay phòng 
bệnh của học viên thực tập tại Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Năm Căn năm 2014 – 2015, 
Quyết định công nhận số 807/QĐ-SYT ngày 
11/11/2015.
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2024: Khảo sát kiến 
thức, thực hành và mối liên quan về phòng 
lây bệnh Lao phổi của bệnh nhân Lao đang 
điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Năm 
Căn năm 2024, Quyết định công nhận số 
40/QĐ-SYT ngày 13/01/2025.
- Thành viên 01 sáng kiến cấp tỉnh năm 
2025: 

* Tập thể:
- 02 TTLĐXS: 
2024, 2025
- 01 TTLĐTT: 
2023
* Cá nhân:
- 01 BK TTCP: 
2010
- 05 BK tỉnh: 
2012, 2014, 
2017, 2020, 
2023.

95,35 11/11
100



3

TT Đơn vị 
trình Họ và tên

Năm sinh
Chức vụ, đơn vị 

công tác

Dân 
tộc 

thiểu 
số

Trình độ 
đào tạo

Học 
hàm, 
học vị

Thâm 
niên 

công tác

Số năm 
làm CMK

T

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng 
kiến, ứng dụng KH

Thành tích về khen 
thưởng

Số phiếu tín nhiệm
Ghi 
chú

Nam Nữ

Quẩn 
chúng 
(%)

HĐ cơ 
sở (số 
phiếu

HĐ 
tỉnh (số 
phiếu)

+ Giải pháp triển khai hồ sơ bệnh án điện tử 
trong điều kiện khó khăn về kinh phí tại 
Bệnh viện đa khoa Năm Căn năm 2025, 
Quyết định công nhận số 1812/QĐ-UBND 
ngày 21/5/2026.

4
Bệnh viện 
đa khoa 

Năm Căn 

Trần 
Thanh 
Bình

1971  

 Phó Giám đốc 
Bệnh viện đa 

khoa Năm Căn 
thuộc Sở Y tế 
tỉnh Cà Mau 

 
Bác sĩ 
chuyên 
khoa II 

35 năm 
02 

tháng 

 25 năm 
02 tháng

- Chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở năm 
2015, 2020:
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2015: Nghiên cứu 
thực trạng bệnh đái tháo đường điều trị tại 
khoa Nội, Bệnh viện đa khoa Năm Căn từ 
ngày 01/6/2015-30/5/2016, Quyết định công 
nhận số 845/QĐ-SYT ngày 23/11/2016.
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2020: Nghiên cứu 
tình hình tật khúc xạ, cong vẹo cột sống và 
đánh giá sự thay đổi kiến thức và thực hành 
phòng chống tật khúc xạ, cong vẹo cột sống 
của học sinh trung học cơ sở, huyện Năm 
Căn, Cà Mau năm 2019-2020, Quyết định 
công nhận số 222/QĐ-SYT ngày 
09/02/2021

* Tập thể:
- TTLĐXS: 
2024, 2025;
- 01 TTLĐTT: 
2023
* Cá nhân:
- 01 HCLĐ3: 
2025;
- 01 BK TTCP: 
2020.

96,12 11/11
100

5
Bệnh viện 
đa khoa 

Năm Căn 

Huỳnh 
Văn Thể 1969

Trưởng khoa 
Nội tổng hợp, 
Bệnh viện đa 

khoa Năm Căn 
thuộc Sở Y tế 
tỉnh Cà Mau

Bác sĩ 
chuyên 
khoa II 

33 năm 
01 

tháng
27 năm

- Chủ nhiệm 03 đề tài cấp cơ sở năm 
2018, 2020, 2021:
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nghiên cứu 
đặc điểm lâm sàng, cân lâm sàng và đánh 
giá kết quả điều trị nội trú ở bệnh nhân viêm 
phổi cộng đồng tại khoa nội Bệnh viện đa 
khoa Năm Căn, từ 01/6/2017 - 31/5/2018, 
Quyết định công nhận số 37/QĐ-SYT ngày 
15/01/2019.
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2020: Khảo sát các 
triệu chứng lâm sàng, hình ảnh nội soi của 
bệnh nhân viêm dạ dày do Helicobacter 

* Tập thể:
- 02 TTLĐXS: 
2024, 2025;
- 01 TTLĐTT: 
2023.
* Cá nhân:
- 01 BK TTCP: 
2024.

98,45 11/11
100



4

TT Đơn vị 
trình Họ và tên

Năm sinh
Chức vụ, đơn vị 

công tác

Dân 
tộc 

thiểu 
số

Trình độ 
đào tạo

Học 
hàm, 
học vị

Thâm 
niên 

công tác

Số năm 
làm CMK

T

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng 
kiến, ứng dụng KH

Thành tích về khen 
thưởng

Số phiếu tín nhiệm
Ghi 
chú

Nam Nữ

Quẩn 
chúng 
(%)

HĐ cơ 
sở (số 
phiếu

HĐ 
tỉnh (số 
phiếu)

Pylori tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn từ 
tháng 8/2019- 6/2020, Quyết định công 
nhận số 222/QĐ-SYT ngày 09/02/2021.
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2021: Khảo sát sự 
hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại 
Bệnh viện Đa khoa Năm Căn từ tháng 
8/2020 đến tháng 6/2021, Quyết định công 
nhận số 285/QĐ-SYT ngày 28/02/2022

6
Bệnh viện 
đa khoa 

Năm Căn 

Trương 
Văn Tâm 1969

Trưởng khoa 
Cấp cứu - Hồi 
sức tích cực - 
Chống độc, 

Bệnh viện đa 
khoa Năm Căn 
thuộc Sở Y tế 
tỉnh Cà Mau 

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I 

38 năm 
10 

tháng

32 năm 
11 tháng

- Chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở năm 
2015, 2022:
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2015: Đánh giá hiệu 
quả hạ áp của thuốc ức chế thụ thể Valsartan 
trên bệnh nhân tăng huyết áp mức độ trung 
bình tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn từ 
01/6/2015-30/5/2016, Quyết định công nhận 
số 845/QĐ-SYT ngày 23/11/2016.
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2022: Khảo sát hài 
lòng của người bệnh điều trị nội trú về chất 
lượng bệnh viện, tại khoa Nội Bệnh viện đa 
khoa Năm Căn từ năm 2022, Quyết định 
công nhận số 282/QĐ-SYT ngày 
14/02/2023.
- Tác giả 01 sáng kiến cấp tỉnh năm 2018: 
Cải tiến dòng điện một chiều sang xoay 
chiều sử dụng trang thiết bị y tế xe cấp cứu 
tại Bệnh viện đa khoa Năm Căn, Quyết định 
công nhận số 692/QĐ-UBND ngày 
23/4/2019.

* Tập thể:
- 02 TTLĐXS: 
2023, 2025;
- 01 TTLĐTT: 
2024.
* Cá nhân:
- 01 HCLĐ3: 
2024;
- 01 BK TTCP: 
2019;
- 01 BK tỉnh: 
2024.
- 01 CSTĐ tỉnh: 
2020.

80,62 11/11
100

7

 Bệnh 
viện Sản - 

Nhi Cà 
Mau

 Trương 
Văn Đạt  1964  

Nguyên 
Trưởng khoa 
Xét nghiệm, 

Bệnh viện Sản 

 Sau đại 
học

 Thạc 
sĩ

38 năm 
10 

tháng 

32 năm 
7,3 tháng 

- Tác giả 01 sáng kiến cấp tỉnh năm 2018: 
Nghiên cứu tình hình nhiễm virus viêm gan 
B ở sản phụ đến sanh tại Bệnh viện Sản - 
Nhi Cà Mau năm 2017 – 2018, Quyết định 

- 01 HCLĐ3: 
2022
- 01 BK TTCP: 
2017

92,25 11/11
100



5

TT Đơn vị 
trình Họ và tên

Năm sinh
Chức vụ, đơn vị 

công tác

Dân 
tộc 

thiểu 
số

Trình độ 
đào tạo

Học 
hàm, 
học vị

Thâm 
niên 

công tác

Số năm 
làm CMK

T

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng 
kiến, ứng dụng KH

Thành tích về khen 
thưởng

Số phiếu tín nhiệm
Ghi 
chú

Nam Nữ

Quẩn 
chúng 
(%)

HĐ cơ 
sở (số 
phiếu

HĐ 
tỉnh (số 
phiếu)

- Nhi Cà Mau 
thuộc Sở Y tế 
tỉnh Cà Mau

công nhận số 692/QĐ-UBND ngày 
23/4/2019

8

 Bệnh 
viện Sản - 

Nhi Cà 
Mau

Trần 
Thiên Lý 1973

Phó Giám đốc 
Bệnh viện Sản 
- Nhi Cà Mau 
thuộc Sở Y tế 
tỉnh Cà Mau

Bác sĩ 
chuyên 
khoa II 

27 năm 
09 

tháng

21 năm 
8,4 tháng

- Tác giả 01 sáng kiến cấp tỉnh năm 2020: 
Nghiên cứu các trường hợp sốt xuất Dengue 
cảnh báo và sốt xuất huyết Dengue nặng 
được điều trị chuyển từ cao phân tử sang 
điện giải tại Bệnh viện sản Nhi Cà Mau năm 
2019, Quyết định công nhận số 863/QĐ-
UBND, ngày 05/05/2021.
- Chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở năm 
2020, 2021:
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2020: Nghiên cứu 
đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên 
nhân và đánh giá kết quả điều trị sốc ở trẻ 
em từ 02 tháng đến 15 tuổi tại Bệnh viện 
Sản- Nhi Cà Mau năm 2020, Quyết định 
công nhận số 222/QĐ-SYT, ngày 09/02 
/2021.
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2021: Khảo sát tình 
hình bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em từ 02 tháng 
đến 15 tuổi tại Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích 
cực, Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau năm 2021, 
Quyết định công nhận số 285/QĐ-SYT, 
ngày 28/2/2022.

- 01 BKCP: 
2022
- 04 BK tỉnh: 
2016, 2019, 
2022, 2025
- 04 CSTĐ tỉnh: 
2013, 2017, 
2020, 2023

96,96 11/11
100

9

 Bệnh 
viện Sản - 

Nhi Cà 
Mau

Nguyễn 
Việt Trí 1980

Trưởng phòng 
Kế hoạch - 
Tổng hợp, 

Bệnh viện Sản 
- Nhi Cà Mau 
thuộc Sở Y tế 
tỉnh Cà Mau

Bác sĩ 
chuyên 
khoa II 

20 năm 
08 

tháng

15 năm 
0,8 tháng

- Chủ nhiệm 01 đề tài cấp tỉnh năm 2023: 
So sánh tình hình sức khỏe mẹ và con ở hai 
nhóm sanh thường và mổ lấy thai của những 
bà mẹ có con từ 24 tháng tuổi đến 60 tháng 
tuổi và đánh giá hiệu quả can thiệp cộng 
đồng lên tỷ lệ mổ lấy thai tại tỉnh Cà Mau, 
Quyết định công nhận số 25/QĐ-SKHCN 

* Tập thể:
- 01 BK tỉnh: 
2024
* Cá nhân:
- 01 BK TTCP: 
2024

90,23 11/11
100



6

TT Đơn vị 
trình Họ và tên

Năm sinh
Chức vụ, đơn vị 

công tác

Dân 
tộc 

thiểu 
số

Trình độ 
đào tạo

Học 
hàm, 
học vị

Thâm 
niên 

công tác

Số năm 
làm CMK

T

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng 
kiến, ứng dụng KH

Thành tích về khen 
thưởng

Số phiếu tín nhiệm
Ghi 
chú

Nam Nữ

Quẩn 
chúng 
(%)

HĐ cơ 
sở (số 
phiếu

HĐ 
tỉnh (số 
phiếu)

ngày 01/02/2024
- Chủ nhiệm 01 đề tài cấp cơ sở năm 
2021: Nghiên cứu tỷ lệ và kết cục thai kỳ ở 
sản phụ có đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh 
viện Sản - Nhi Cà Mau từ tháng 6/2020–
6/2021, Quyết định công nhận số 285/QĐ-
SYT ngày 28/02/2022 

10
Bệnh viện 
Mắt - Da 

Liễu 

Huỳnh 
Trung 
Lâm 

 1973  

  Giám đốc, 
Bệnh viện Mắt-
Da liễu thuộc 

Sở Y tế tỉnh Cà 
Mau

 
 Bác sĩ 
chuyên 
khoa II

 Bác sĩ 
chuyê
n khoa 

II

26 năm 
7 tháng

 19 năm 
10 tháng

- Chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở năm 
2008, 2024:
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2008: Kết quả theo 
dõi nhãn áp sau cắt móng mắt bằng Laser-
Yag, trong bệnh lý Glaucoma năm 2008-
2009, Quyết định công nhận số 47/QĐ-
SKHCN ngày 16/7/2009
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2024: Khảo sát sự 
hài lòng người bệnh đến khám và điều trị tại 
Khoa Khám bệnh-Cấp cứu, Bệnh viện Mắt-
Da Liễu tỉnh Cà Mau, Quyết định công nhận 
số 41/QĐ-SYT ngày 13/01/2025

* Tập thể:
- 01 BK tỉnh: 
2024
* Cá nhân:
- 03 BK tỉnh: 
2011, 2023, 
2025
- 06 CSTĐ cơ 
sở: 2018, 2021, 
2022, 2023, 
2024, 2025

100 11/11
100

11

Phòng 
khám đa 

khoa Tâm 
Đức Đầm 

Dơi

Võ Xuân 
Lan 1968

Nguyên 
Trưởng khoa 
Liên chuyên 
khoa, Bệnh 

viện Đa khoa 
Đầm Dơi thuộc 
Sở Y tế tỉnh Cà 

Mau (hiện 
đang công tác 

tại Phòng 
khám đa khoa 
Tâm Đức Đầm 

Dơi)

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

36 năm 
4 tháng  

28 năm 
9 tháng 

- Chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở năm 
2012, 2017:
- Đề tài cấp cơ sở năm 2012: “Đánh giá kiến 
thức của nhân viên y tế về quản lý chất thải 
y tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh 
công lập tại địa bàn Đầm Dơi”, Quyết định 
công nhận số 82/QĐ-SKHCN ngày 
13/11/2012.
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2017: “Đánh giá 
hiệu quả điều trị Hội chứng thắt lưng hông 
bằng phương pháp cấy chỉ catgut ở bệnh 
nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đầm 
Dơi từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2017”, 

- 01 HCLĐH3: 
2023
- 01 BKTTCP: 
2014

90,90 10/11
90,90



7

TT Đơn vị 
trình Họ và tên

Năm sinh
Chức vụ, đơn vị 

công tác

Dân 
tộc 

thiểu 
số

Trình độ 
đào tạo

Học 
hàm, 
học vị

Thâm 
niên 

công tác

Số năm 
làm CMK

T

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng 
kiến, ứng dụng KH

Thành tích về khen 
thưởng

Số phiếu tín nhiệm
Ghi 
chú

Nam Nữ

Quẩn 
chúng 
(%)

HĐ cơ 
sở (số 
phiếu

HĐ 
tỉnh (số 
phiếu)

Quyết định công nhận số 242/QĐ-SYT ngày 
16/3/2026.
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 Bệnh 
viện Sản - 

Nhi Cà 
Mau

Nguyễn 
Thể Tần 1978

Viên chức khoa 
Khám bệnh, 

Bệnh viện Sản 
- Nhi Cà Mau 
thuộc Sở Y tế 
tỉnh Cà Mau

Thạc sĩ; 
Bác sỹ 
Chuyên 
khoa II 

Thạc 
sĩ 24 năm 17 năm

- Chủ nhiệm 01 đề tài khoa học cấp tỉnh 
năm 2023: So sánh tình hình sức khỏe mẹ 
và con ở hai nhóm sanh thường và mổ lấy 
thai của những bà mẹ có con từ 24 tháng 
tuổi đến 60 tháng tuổi và đánh giá hiệu quả 
can thiệp cộng đồng lên tỷ lệ mổ lấy thai tại 
tỉnh Cà Mau, Quyết định công nhận số 
25/QĐ-SKHCN ngày 01/02/2024
- Chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở năm 
2019, 2020:
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2019: Nghiên cứu 
đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng viêm 
tiểu phế quản cấp ở trẻ em điều trị tại Khoa 
Nội Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau từ 
12/2018 đến 5/2019, Quyết định công nhận 
số 199/QĐ-CĐYT ngày 25/6/2019
+ Đề tài cấp cơ sở năm 2020: Nghiên cứu 
đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi 
nặng ở trẻ em từ 02 tháng đến 5 tuổi tại 
Khoa Nội Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau từ 
tháng 01 đến tháng 3 năm 2020, Quyết định 
công nhận số 271/QĐ-CĐYT ngày 
16/7/2020

- 01 BKCP: 
2020
- 05 BK tỉnh: 
2015, 2017, 
2019, 2022, 
2024
- 02 CSTĐ tỉnh: 
2021, 2024

83,83 10/11
90,90

Tổng số: 12 người
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